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BỘ Y TẾ 
CC QUẢN LÝ DƯỢC 

ĐÃ PHÊ DUYỆT 

Lân aáu:.L).. .i2214 

Uống 5 viênlẫn x 2-3 Nhi 
Uống với nhiều nước. 

€7 e//T717 

Chống chỉ định, thận trọng: 
Xin đọc tờ hướng dẫn 
sử dụng. 

Bảo quản: 
Nơi khô, nhiệt độ không quá 

LỘ 160 VIEN NEM BAO BƯỚNG. 301C, tránh ánh sáng. 

B Ắ 

Tiêu chuẩn: TCCS 

SĐK: 

Số lồ SX: 

HãX 

“Ximr 
Ca C/flrưo Cu C/frdo s ^x e 
Harba Deemodii ghraofoll: — Í C“[0ft Herba Desmodii styracifolil 

+ LØ 100 VIÊN NÉN BẢO ĐƯỜNG: 
TƯ nGg Anh sên Liều dũng & cách dùng; 
Gồm 97)... lên Uống 5 viên/lẫn x 2-3 lằn/ngày. 

5 MS tác j Uống với nhiêu nước, 

Kinh tế thảo tiona Desmodii Chống chỉ định, thận trọng: 
TH H SE mg Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng. 

Chỉ định: 
Bảo quản: 

Phòng và điều trị sỏi 
đường tiết niệu, sỏi thận. 

Sốlô SX: 

NSX 

HD 

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ THUÓC 

_Ximi 
SÀN PHẨM GItaa <hảo 

- . Hập (90 x 50 x 35)mm 
KÍCH THƯỚC Nhãn lọ: (102 x 51mm 

€ 100 bài 

MÀU SÁC | N: vô _ 

Nơi khô, nhiệt độ không quả 
30C, tránh ánh sáng. 
Tiêu chuẩn: TCGS 

ĐỀ XA TM TAY TRẺ EM 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DÁN SỬ HỤNG 

TRƯỚC KHI HÙNG. 
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC 

KIM TIEN THẢO 
Thành phần: Cho viên nén bao đường: 

Cao đặc Kim tiền thảo (Độ âm 17%) 120 mg 
Tương đương với Kim tiền thảo (HWerba Desmodii spracifolii) 2400 mg 

Tá được vđ 1 viên 

(Tá dược gồm: Calci carbonat, Laclose, Colloidal anhydrous silica, Magnesi siearal, Bột Talc, 
Tĩnh bột mì, Đường trắng, Tuan dioxyd, Gôm arabic, Phẩm màu Amaranth lake, Phẩm màu 
Tartrazine lake, Phẩm màu Green min!, Parafìn, Sáp ong trắng, Dâu parafìn) 

Dạng bào chế: Viên nén bao đường. 
Trình bày: Hộp I lọ x 100 viên nén bao đường. 

Các đặc tính dược lý: 
Desmodium styracjfolium có chứa Desmodimine một alkaloid, Desmodilacton, lypenon, acid stearic, acid 

eicosanoid, este eicosyl và B — sitosterol. 
- Từ dược liệu khô đã chiết xuất được saponin với hàm lượng khoảng 3% so với dược liệu khô. Người ta 
cũng đã tách được 2 saponin trilec penoid có tác dụng tăng thải trừ acid citric và creatinin trong nước tiểu khi 
thử nghiệm trên chuột cống cho uống viên nén chứa saponin đã phân lập được. 
- Các Flavonoid: Chiết dược liệu bằng Methanol, sau đó bằng n — Butanol và tách bằng sắc ký cột thu được 
thành phân chính là Schaftosid có hiệu quả phòng sỏi thận khi thử nghiệm trên chuột cống. 
- Các Polysaccarid chiết xuất từ esmodium styracifolium có tác dụng ức chế rất mạnh sự hình thành và tích 
tụ các tỉnh thể calei oxalat monohydrat. 

- Dịch chiết nước, dịch chiết cồn, dịch chiết Flavonoid, dịch chiết Saponin toàn phần có tác dụng giảm đau 
nội tạng và lợi tiêu thử trên chuột nhắt và có tác dụng kháng khuẩn đối với 5 chủng vi khuẩn Gram (+) thử 
nghiệm. 

Chỉ định: 
- Phòng và điều trị sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. 

Chống chỉ định: 
- Người bị mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. . 
Tương tác thuốc: Chưa có thông tin. 
Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Phụ nữ có thai không nên dùng. 
Sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc: Dùng được. 

Tác dụng không mong muốn: Chưa có thông tin. 
Thông bảo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc 

Liều dùng và cách dùng: : 

- Uống 5 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày, uỗng với nhiều nước. 

Thận trọng: Ỷ 
- Phụ nữ có thai không nên dùng. 
- Người bị đau dạ dày nên uống thuốc lúc no. 
Quá liều và xữ trí: Chưa có thông tin. 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ. 

Hạn đùng: 24 tháng kế từ ngày sản xuất. 
Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì. 

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng. 
Để xa tầm tay của trẻ em. 

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS). 

Sản xuất Hm ñ phân phỗi: 
Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược : 

CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ PHÔ CỤC TRƯỜNG 
~ 

Địa chỉ: Lô 4-5-6, KCN Tây Bắc Ga - TP. Thanh Hóa ©/„„ãu Z3 đe 
Điện thoại: (037) 3852691- Fax: (037) 3724853 

„tháng Ÿ_ năm 2014 
ÌS GIÁM ĐÓC 


